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	           ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG (LẦN 2)
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PHẦN I. ĐỌC - HIỂU ( 3.0 điểm)
          Đọc đoạn trích  sau và trả lời các câu hỏi:

        (1) Rất ít ai tìm được công việc mình yêu thích vào tuổi đôi mươi, để rồi gắn bó với nó đến cuối đời. Cuộc sống luôn luôn thay đổi. Con người cũng vậy. Có thể bây giờ tôi thỏa mãn và hài lòng với việc viết sách. Nhưng biết đâu sau này tôi lại muốn thử sức ở mảng báo chí thì sao? Miễn là công việc đó phù hợp với hướng đi và sở thích của tôi trong thời điểm đó. Cho nên, cứ sau mỗi chặng đường trong cuộc sống, ta lại phải dừng lại xác định tiếp hướng đi rồi tiếp tục. Sau một thời gian với một loại hình công việc, nếu đã thấy đủ, cứ mạnh dạn khám phá bản thân ở công việc khác. Miễn công việc đó vẫn liên quan đến đam mê của mình.
      (2) Nhưng để nói cho tròn vẹn, thì đam mê chỉ mới là một nửa câu chuyện. Theo các tài liệu tư vấn về hướng nghiệp, công thức về công việc phù hợp là như sau: Công việc phù hợp = sở thích + khả năng + giá trị công việc + cá tính + nhu cầu thị trường.
      (3) Còn theo một mô hình hướng nghiệp khác, thì đam mê chỉ là một phần nhỏ. Mô hình này được thiết kế bằng sự giao thoa giữa bốn vòng tròn: Điều bạn làm giỏi, điều bạn yêu thích, điều thế giới cần và điều bạn có thể được trả công. Khoảng giao nhau giữa điều bạn giỏi và điều bạn thích chính là đam mê. Khoảng giao nhau giữa điều bạn thích và điều thế giới cần là sứ mệnh. Khoảng giao nhau giữa điều thế giới cần và điều bạn có thể được trả công là nghề nghiệp. Khoảng giao nhau giữa điều bạn có thể được trả công và điều bạn giỏi là chuyên môn. Và phần chung nhỏ xíu của bốn khoảng giao nhau: Đam mê, sứ mệnh, nghề nghiệp, chuyên môn chính là công việc lí tưởng, là mục đích cuộc đời của mỗi người. 
                   ( Trích Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?- Rosie Nguyễn, NXB Hội nhà văn, 2018, tr 89,90)
Câu 1. Xác định  phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.  ( 0.5 điểm)
Câu 2: Chỉ ra và phân tích tác dụng của phép liệt kê ở đoạn 3 trong đoạn trích. ( 1.0 điểm)

Câu 3: Vì sao tác giả lại cho rằng : Rất it ai tìm được công việc mình yêu thích vào tuổi đôi mươi, để rồi gắn bó với nó đến cuối đời ? ( 0.5 điểm)

Câu 4: Anh/ chị có đồng ý với quan điểm: Và phần chung nhỏ xíu của bốn khoảng giao nhau: Đam mê, sứ mệnh, nghề nghiệp, chuyên môn chính là công việc lí tưởng, là mục đích cuộc đời của mỗi người ? Vì sao?( 1.0 điểm)

PHẦN II. LÀM VĂN ( 7.0 điểm)


Câu 1 ( 2.0 điểm)

      Từ nội dung đoạn trích phần Đọc - hiểu, anh / chị  hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ), trình bày suy nghĩ của mình về vai trò của đam mê trong thành công của mỗi người.
Câu 2 ( 5.0 điểm)
       Cảm nhận của anh/ chị về đoạn trích sau :

Từng nghe:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.
Như nước Đại Việt ta từ trước,
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.
Núi sông bờ cõi đã chia,
Phong tục Bắc, Nam cũng khác.
Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập,
Cùng Hán, Đường,Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương.
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,
Song hào kiệt đời nào cũng có.
Vậy nên: 
Lưu Cung tham công nên thất bại,

Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong.

Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô,
Sông Bặch Đằng giết tươi Ô Mã.
Việc xưa xem xét,
Chứng cớ còn ghi.

                ( Trích:  Đại cáo Bình Ngô - Nguyễn Trãi, Ngữ Văn 10, tập 2. NXB Giáo dục, 2018, trang 17. )
                                                     -------------------Hết------------------------

(Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh:............................................................... Số báo danh:.................................
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	HƯỚNG DẪN CHẤM  BÀI  THI KHẢO SÁT (LẦN 2)
NĂM  HỌC : 2018 - 1019
MÔN THI: NGỮ VĂN 10



	Phần
	Câu 
	                     Nội dung
	Điểm

	Đọc hiểu
	
	
	3.0

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: nghị luận

	0.5

	
	2
	- Thí sinh nêu những từ ngữ chứa phép liệt kê:  
+Điều bạn làm giỏi, điều bạn yêu thích, điều thế giới cần và điều bạn có thể được trả công.
+Khoảng giao nhau giữa điều bạn giỏi và điều bạn thích chính là đam mê. Khoảng giao nhau giữa điều bạn thích và điều thế giới cần là sứ mệnh. Khoảng giao nhau giữa điều thế giới cần và điều bạn có thể được trả công là nghề nghiệp. Khoảng giao nhau giữa điều bạn có thể được trả công và điều bạn giỏi là chuyên môn.

- Nêu được tác dụng:  nhấn mạnh vào những điều làm nên Đam mê, sứ mệnh, nghề nghiệp, chuyên môn. Nhờ đó mà con người tìm được công việc lí tưởng, mục đích cuộc đời.
	0.5

0.5



	
	3
	Tác giả cho rằng : Rất ít ai tìm được công việc mình yêu thích vào tuổi đôi mươi, để rồi gắn bó với nó đến cuối đời. 

Vì : Cuộc sống luôn luôn thay đổi. Con người cũng vậy. 
	0.5



	
	4
	- Thí sinh phải nêu được quan điểm của mình.

- Lí giải phải hợp lí và thuyết phục:

+ Đây là 4 yếu tó quan trọng để định hướng tìm việc.

 + Khi một người có đam mê, hiểu được sứ mệnh của mình, chọn được nghề nghiệp phù hợp, có chuyên môn tức là có phần chung của 4 yếu tố thì con người ấy đã tìm được công việc lí tưởng, tìm thấy mục đích cuộc đời.
	0.5
0.5

	Làm văn
	1
	Từ nội dung đoạn trích phần Đọc - hiểu, anh / chị  hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ), trình bày suy nghĩ của mình về vai trò của đam mê trong thành công của mỗi người.
	2.0

	
	
	Yêu cầu chung:
Thí sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng về dạng bài nghị luận xã hội để viết một đoạn văn . Văn viết có cảm xúc; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
	

	
	
	Yêu cầu cụ thể :

1. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận: Phần mở đoạn biết dẫn dắt hợp lí và nêu được vấn đề; các câu triển khai ý chủ đề liên kết chặt chẽ với nhau, cùng làm sáng tỏ vấn đề, phần kết đoạn khái quát được vấn đề và thể hiện được nhận thức của cá nhân.
	0.25

	
	
	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: bàn về vai trò của đam mê trong thành công của mỗi người.
	0.25

	
	
	3. Chia vấn đề nghị luận thành các luận điểm phù hợp: các luận điểm được triển khai theo một trình tự hợp lí, có sự liên kết chặt chẽ: sử dụng linh hoạt các thao tác lập luận để triển khai các luận điểm; biết kết hợp giữa nêu lí lẽ và dẫn chứng, dẫn chứng lấy cụ thể và sinh động.

a. Giải thích:

Đam mê: là ham thích một cách mãnh liệt, là cái khiến bạn sống vì nó, hành động vì nó một cách mạnh mẽ và nhiệt huyết nhất. Nó lâu bền hơn sở thích. Sở thích là cơ sở của đam mê. Sở thích có thể thay đổi nhưng đam mê thì không vì người ta có thể sống và theo đuổi đam mê của mình trong suốt cuộc đời.
b. Bàn luận: Thí sinh có thể trình bày quan điểm cá nhân nhưng cần hợp lí, thuyết phục:
- Đam mê có một vai trò quan trọng trong thành công của mỗi người. Vì:
+ Đam mê là cái ban đầu để con người phát huy hết khả năng tiềm tàng, để có thể cháy hết mình với nó. Điều này sẽ giúp con người dễ dàng đến đích và thành công hơn trong cuộc đời.

+ Đam mê là động lực để con người vượt qua mọi khó khăn thử thách để đến với thành công.
- Mở rộng:
+ Thực tế, có nhiều người đã thành công vì có đam mê. Nhưng để thành công thì có đam mê thôi chưa đủ. Con người cần có thêm tài năng và nhất là ý chí, nghị lực, sự kiên trì khi theo đuổi đam mê.
+ Nhưng bên cạnh những người thành công vì có đam mê, thì vẫn còn một số người sống mà không có đam mê, hoặc có đam mê mà không thành công .
+ Nêu một hai dẫn chứng 
c. Bài học nhận thức và hành động:
- Đam mê là điều cần thiết để thành công. Chúng ta hãy theo đuổi đam mê, làm chủ đam mê của mình và biến nó thành sức mạnh để vươn tới thành công bằng việc không ngừng nỗ lực trau dồi tri thức, kĩ năng sống. 
- Liên hệ bản thân.
	1.25

0.25

0.75

0.25

	
	
	4. Sáng tạo, chính tả, dùng từ, đặt câu.

Có cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0.25

	
	2
	Cảm nhận của anh/ chị về đoạn trích trong Đại cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi:
"Từng nghe.....Chứng cớ còn ghi"
	5.0

	
	
	Yêu cầu chung:
Thí sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng về dạng bài  nghị luận về một đoạn trích để tạo lập văn bản. Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
	

	
	
	Yêu cầu cụ thể:

1. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: 
 Trình bày đủ các phần MB, TB, KB. Phần MB biết dẫn dắt hợp lí và nêu đượcvấn đề; phần TB biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau, cùng làm sáng tỏ vấn đề; phần KB khái quát được vấn đề và thể hiện được ấn tượng, cảm xúc sâu đậm của cá nhân.
	0.25 



	
	
	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:
Bài viết nêu được nội dung và nghệ thuật của đoạn trích: với nghệ thuật chính luận tài tình và cảm hứng trữ tình sâu sắc, Nguyễn Trãi đã nêu cao tư tưởng nhân nghĩa và tư tưởng độc lập dân tộc. Qua đó, nhà văn bộc lộ lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc thiết tha.
	0.5

	
	
	3. Chia vấn đề nghị luận thành các luận điểm phù hợp
	3.5

	
	
	a. Mở bài ( Giới thiệu được tác giả - tác phẩm và nêu được vấn đề cần nghị luận)
- Nguyễn Trãi (1380 - 1442), là một anh hùng dân tộc đồng thời cũng là một nhà thơ, nhà văn kiệt xuất của Việt Nam.

- Đại cáo Bình Ngô  do Nguyễn Trãi thừa lệnh Lê Lợi viết năm 1428, sau khi quân ta chiến thắng giặc Minh. Bài cáo là "áng thiên cổ hùng văn" của dân tộc ta. Trong đó, đoạn mở đầu nêu luận đề chính nghĩa của bài cáo, chứa đựng trong đó biết bao tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc.
b.Thân bài:
*/ Cảm nhận về nội dung đoạn văn mở đầu: Nêu luận đề chính nghĩa, làm căn cứ xác đáng cho việc triển khai toàn bộ nội dung bài cáo, qua việc khẳng định tư tưởng nhân nghĩa và chân lí về sự tồn tại độc lập, có chủ quyền của nước Đại Việt:
- Hai câu đầu là lời khẳng định tư tưởng nhân nghĩa:
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.
+ Tư tưởng nhân nghĩa là tư tưởng đề cao mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người trên cơ sở tình thương và đạo lí.
+ Nguyễn Trãi đã khẳng định tư tưởng nhân nghĩa là phải "yên dân": nhân dân được sống yên ổn, ấm no, hạnh phúc và  muốn "yên dân" thì phải "trừ bạo": trừ bạo tàn, bạo ngược, đánh đuổi quân xâm lược và bè lũ tay sai. Có như thế mới có nhân nghĩa thực sự và việc dân tộc ta chiến đấu chống quân xâm lược là phù hợp với chân lí và chính nghĩa.
-> Nguyễn Trãi đã biết chắt lọc lấy cái hạt nhân cơ bản, tích cực nhất trong tư tưởng nhân nghĩa nói chung. Đồng thời, nhà văn đã đem đến một nội dung mới trong tư tưởng ấy dựa trên thực tiễn lịch sử dân tộc .

- 8 câu tiếp khẳng định chân lí khách quan về sự tồn tại độc lập, có chủ quyền của nước Đại Việt. 

+ Dựa vào thực tiễn lịch sử, Nguyễn Trãi đã đưa ra những yếu tố căn bản để xác định độc lập, chủ quyền của dân tộc: 

. Có nền văn hiến lâu đời.
. Có cương vực lãnh thổ núi sông bờ cõi.
. Có phong tục tập quán.
. Có lịch sử riêng, chế độ riêng qua bao đời gây nền độc lập.
. Có nhiều anh hùng hào kiệt.
+ Bản dịch đã cố gắng lột tả tính chất hiển nhiên, vốn có, lâu đời của nước Đại Việt độc lập trong tương quan so sánh với phương Bắc qua các từ: "từ trước", "vốn", " đã lâu", "đã chia", "cũng khác", "đời nào cũng có"... nhất là cách dùng từ "đế " để chỉ thiên tử, chỉ vua duy nhất toàn quyền của Đại Việt với lòng tự hào, tự tôn dân tộc mạnh mẽ.  

-> Cho thấy ý thức về độc lập chủ quyền dân tộc của Nguyễn Trãi là toàn diện và sâu sắc. Tác giả luôn đặt vị thế của Đại Việt ngang hàng với Trung quốc, luôn dựa vào lịch sử để khẳng định chủ quyền độc lập của nước nhà. Đó là bước tiến của tư tưởng thời đại và cũng là tầm cao tư tưởng của Nguyễn Trãi.
- 7 câu còn lại nêu ra những minh chứng từ lịch sử đánh giặc giữ nước oai hùng của dân tộc:
+ Nhắc đến những tên tướng giặc đã chịu thất bại thảm hại khi sang xâm lược nước ta: Lưu Cung, Triệu Tiết, Toa Đô, Ô Mã.

+ Nêu những chiến công oanh liệt của quân dân ta tại Cửa Hàm Tử  và sông Bạch Đằng.
 ->  Cho thấy lòng tự hào dân tộc mạnh mẽ của tác giả, khẳng định chân lí: bất nghĩa ắt tiêu vong.
*/ Nghệ thuật: Nghệ thuật chính luận tài tình với cảm hứng trữ tình sâu sắc:
- Lập luận chặt chẽ, lí lẽ xác đáng, dẫn chứng cụ thể.
- Câu văn biền ngẫu, có vần, có đối, có từ so sánh giữa ta và địch để tăng ý nghĩa bình đẳng, ngang hàng giữa hai quốc gia.

- Ngôn ngữ chính xác, sinh động nhờ sử dụng hiệu quả các biện pháp tu từ, nhất là đối, liệt kê.
- Giọng điệu trang trọng, hùng hồn.
c. Kết bài ( Đánh giá vị trí, ý nghĩa của đoạn trích nói riêng và tác phẩm nói chung):

- Với nghệ thuật chính luận tài tình và cảm hứng trữ tình sâu sắc, Nguyễn Trãi đã nêu cao tư tưởng nhân nghĩa và tư tưởng độc lập dân tộc. Qua đó, nhà văn bộc lộ lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc thiết tha.
- Đại cáo Bình Ngô là xứng đáng là một kiệt tác văn học, khẳng định được tài năng và tư tưởng lớn lao của Nguyễn Trãi trong lịch sử văn học dân tộc.
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	4. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề.
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	5. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
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